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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


ELECTRONIC – ELECTRICAL ENGINEERING

- Số tín chỉ (TC): 03
- Mã học phần: 
- Giảng dạy cho SV năm thứ 2
- Loại học phần: ( bắt buộc

( tự chọn 
 
- Học phần tiên quyết: không
- Học phần học trước: Vật lý (phần điện) và Toán (phần phương trình vi phân)
- Học phần học song hành: không
- Phân bổ thời gian:

- Lên lớp:                        51 tiết


+ Lý thuyết:                  39 tiết

+ Thực hành:                12 tiết


- Tự học, tự nghiên cứu: 90 giờ 
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

Phần kỹ thuật điện giới thiệu các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều và máy điện. Phần này sẽ cung cấp các phương pháp phân tích và tính toán đại lượng dòng, áp, công suất, điện trở, tụ điện, điện cảm của mạch điện xoay chiều một pha, ba pha. Phần máy điện trình bày kiến thức về khái niệm, cấu tạo, và nguyên lý hoạt động của các loại máy phát, động cơ và máy biến áp.  Phần máy điện cũng trình bày về mô hình toán học và sơ đồ thay thế để có thể giải các bài toán máy điện như đối với các mạch điện cơ bản. Các đặc tính làm việc, điều chỉnh tốc độ và mô men của máy điện cũng được giới thiệu cụ thể để sinh viên biết cách lựa chọn các loại máy điện phù hợp với các ứng dụng cụ thể. 

Phần kỹ thuật điện tử bao gồm 5 nội dung chính: chất bán dẫn và linh kiện điện tử; các mạch khuếch đại dùng tranzitor; khuếch đại dùng vi mạch thuật toán; mạch logic và mạch số. 

3. Chuẩn đầu ra 
3.1. Chuẩn chung

Kết thúc học phần sinh viên cần nắm được những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện và điện tử. Từ đó sinh viên có thể lựa chọn các loại máy điện và thiết bị điện tử phù hợp cho các ứng dụng cụ thể.

3.2. Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

Khối kiến thức Kỹ thuật điện


Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện và máy điện (động cơ và máy phát). Sinh viên sẽ được trang bị những khái niệm, định luật, tính chất mạch điện và các phương pháp phân tích, tính toán mạch một chiều và xoay chiều. Sinh viên cũng có thể  hiểu được cấu trúc, nguyên lý hoạt động và ứng dụng của các loại máy điện  trong hệ thống điện dân dụng và công nghiệp như máy biến áp, máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ và máy điện một chiều. 

Khối kiến thức Kỹ thuật điện tử


Trang  bị  cho sinh viên những kiến thức cơ bản về chất bán dẫn và các linh kiện điện tử  như diode, transitor, các loại  IC, các mạch logic tổ hợp. Đồng thời cũng cung cấp các phương pháp phân tích , tính toán cho các mạch điện tử cơ bản. Sinh viên cũng có thể nhận biểt, sử dụng và ứng dụng các loại linh kiện điện tử để lắp ráp một số kiểu mạch điện tử thông dụng.

b) Kỹ năng
Sinh viên học môn Kỹ thuật Điện-Điện tử có những kỹ năng:

· Nắm được kiến thức cơ bản liên quan đến các lĩnh vực Điện-điện tử công nghiệp.

· Nắm được kiến thức tổng thể về một hệ thống điện - điện tử hiện đại, mang tính cập nhật.

· Sử dụng được các bộ thí nghiệm thực hành kỹ thuật Điện-điện tử. 
c) Thái độ

Có phẩm chất đạo đức tốt, tính kỷ luật cao, biết làm việc tập thể theo nhóm và say mê khoa học.
Ý thức được sự cần thiết phải thường xuyên học tập nâng cao trình độ, có năng lực chuyên môn và khả năng tự học.

4. Học liệu
Tài liệu bắt buộc: 

[1] Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, NXB khoa học và kỹ thuật 2010.

[2] Kỹ thuật điện tử, Đỗ Xuân Thụ, NXB Giáo dục Việt nam 2009. 
[3] Bài giảng (dạng PPT) Kỹ thuật điện - điện tử, TS. Vũ Minh Hùng, Đại Học Dầu Khí Việt Nam. 

Tài liệu tham khảo:  

[4] Kỹ Thuật Điện, Nguyễn Kim Đính, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2005.

[5] Bài Tập Kỹ Thuật Điện,Nguyễn Kim Đính, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh, 2005.

[6] Kỹ thuật điện, Trương Trí Ngộ, NXB KHKT, 2001.

[7] Basic Electric Circuit Analysis, 5th edition, David E. Johnson, John L. Hilburn, Johnny R. Johnson vaf Petter D. Scott, Prentice Hall, 2004.
[8] Electronic devices and circuits, Bogart, Theodore F. Beasley, Jeffrey S. Rico, Guillermo, Prentice Hall, 2004.
 [9] Basic Electronic Engineering, A. P. Godse, U. S. BakShi, India, 2009.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
    Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, có cấu trúc chung như sau:
a)  Kiểm tra – đánh giá quá trình:   30%
- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận, ý thức tuân thủ nội quy lớp học) 
- Làm bài tập trên lớp và nộp bài tập về nhà.
- Hoàn thành và nộp đúng hạn bài tập lớn.
- Thực hành và nộp báo cáo.

b)  Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:    20%
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính

- Thời lượng thi: 45 phút
- SV không được tham khảo tài liệu. 

c)  Thi cuối kỳ:                               50% 
- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính.
- Thời lượng thi: 60 phút
- SV không được tham khảo tài liệu. 

6. Yêu cầu đối với học phần
- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: SV phải tham dự trên 80% số tiết của học phần.
- Trước khi đến lớp: ôn bài và chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trên lớp, tìm hiểu nội dung bài mới.

- Trong giờ học: tập trung ghi chép các nội dung chính, và tham gia trao đổi, thảo luận.
- Giờ tự học: chủ động tìm kiếm và đọc những tài liệu liên quan đến phần học.
- Làm thực hành: sinh viên thực hiện đầy đủ các bài thực hành và viết báo cáo tổng kết, phân tích, đánh giá và nhận xét. 
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 1-2
	Chương 1. Khái niệm và các phương pháp phân tích mạch điện
1.1 Khái niệm, phân loại, thành phần, kết cấu hình học và mô hình hóa mạch điện
1.2 Hai định luật Kirchhoff

1.3 Công suất và hệ số công suất

1.4 Ứng dụng biểu diễn số phức để giải mạch điện

1.5 Các phương pháp biến đổi tương đương

1.6 Phương pháp dòng điện nhánh

1.7 Phương pháp dòng điện vòng

1.8 Phương pháp điện áp hai nút

1.9 Phương pháp xếp chồng
	6
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2], [4], [5].

Làm bài tập tài liệu [1] chương 2.

Làm bài tập tài liệu [1] chương 3.
	- Hiểu được thành phần, kết cấu và mô hình hóa mạch điện. Vận dụng được các định luật mạch điện cơ bản. 

- Hiểu và vận dụng được các phương pháp phân tích mạch điện; phương pháp biến đổi tương đương và xếp chồng

	Tuần 3
	Chương 2. Mạch điện ba pha

3.1 Khái niệm chung
3.2 Cách nối hình sao và hình tam giác.

3.3 Công suất mạch điện ba pha.

3.4 Cách giải mạch ba pha đối xứng.

3.5 Cách giải mạch ba pha không đối xứng.

3.6 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha.
	3
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]


	Hiểu cách kết nối và biến đổi tương đương các dạng mạch điện 3 pha

	Tuần 3
	Chương 2. Mạch điện ba pha

3.7 Khái niệm chung
3.8 Cách nối hình sao và hình tam giác.

3.9 Công suất mạch điện ba pha.

3.10 Cách giải mạch ba pha đối xứng.

3.11 Cách giải mạch ba pha không đối xứng.

3.12 Cách nối nguồn và tải trong mạch ba pha.
	3
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]


	Hiểu cách kết nối và biến đổi tương đương các dạng mạch điện 3 pha

	Tuần 4

	Chương 3. Máy biến áp

3.1 Định nghĩa và phân loại máy điện

3.2 Các định luật điện từ cơ bản dùng trong máy điện

3.3 Các vật liệu chế tạo, phát nóng và làm mát máy điện

3.4 Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý của máy biến áp

3.5 Giới thiệu về mô hình toán và sơ đồ thay thế máy biến áp

3.6 Máy biến áp ở chế độ không tải và có tải

3.7 Máy biến áp ở chế độ ngắn mạch
	3
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]

Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]


	- Hiểu biết tổng quan về các loại máy điện và ứng dụng

- Hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và mô hình hóa máy biến áp; biết cách lựa chọn máy biến áp dựa vào đặc tính làm việc và ứng dụng thực tế

	Tuần 5
	Chương 4. Máy điện không đồng bộ 

4.1 Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý

4.2 Từ trường của máy điện không đồng bộ

4.3 Mô hình toán và sơ đồ thay thế của động cơ điện không đồng

4.4 Biểu đồ năng lượng và hiệu suất

4.5  Mômen quay của động cơ điện không đồng bộ ba pha

4.6 Khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ điện không đồng bộ ba pha

4.7 Các đặc tính làm việc của động cơ điện không đồng bộ ba pha
	3


	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [3], [4]. 

Làm bài tập tài liệu [1] chương 9.


	- Hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và mô hình hóa máy điện không đồng bộ; biết cách lựa chọn máy điện không đồng bộ dựa vào đặc tính làm việc và ứng dụng thực tế

	Tuần 6
	Chương 5. Máy điện đồng bộ

5.1 Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý

5.2 Phản ứng phần ứng

5.3 Mô hình toán của máy phát điện đồng bộ

5.4 Công suất điện từ của máy phát điện đồng bộ

5.5 Đặc tính ngoài và đặc tính điều chỉnh của máy phát điện đồng bộ

5.6 Máy phát điện đồng bộ ba pha làm việc song song

5.7 Động cơ điện đồng bộ
	3
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2], [4]


	Hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và mô hình hóa máy điện đồng bộ; biết cách lựa chọn máy điện đồng bộ dựa vào đặc tính làm việc và ứng dụng thực tế

	Tuần 7
	Chương 6. Máy điện một chiều

6.1 Khái niệm, cấu tạo và nguyên lý

6.2 Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều

6.3 Công suất và mômen điện từ của máy điện một chiều

6.4 Phân loại và đặc tính làm việc máy phát điện một chiều

6.5 Khởi động và điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều

6.6 Phân loại, đặc tính cơ và đặc tính làm việc động cơ điện một chiều
	3
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2], [4].

Làm bài tập tài liệu [1] chương 11


	Hiểu cấu tạo, nguyên tắc hoạt động và mô hình hóa máy điện một chiều; biết cách lựa chọn máy điện một chiều dựa vào đặc tính làm việc và ứng dụng thực tế

	Tuần 8
	Chương 7. Chất bán dẫn và các mạch điện tử cơ bản 

7.1 Khái niệm về chất bán dẫn

7.2  Điốt và chỉnh lưu nửa sóng

7.3  Mạch chỉnh lưu toàn sóng

7.4  Lọc và nhân đôi điện áp

7.5  Tạo sóng dùng Điốt

7.6  Ổn áp Điốt zenơ 

7.7  Các lớp tiếp xúc PN tranzitor

7.8  Sự định thiên một chiều
	3


	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2] và [3].


	Hiểu khái niệm và bản chất của chất bán dẫn và mạch điện tử; biết cách phân tích và sử dụng các mạch chỉnh lưu 

	Tuần 9
	Chương 8. Khuếch đại dùng tranzitor

8.1 Giới thiệu về các loại tranzitor

8.2   Mạch B chung

8.3   Mạch C chung

8.4   Mạch E chung

8.5   Mạch phân cực bão hòa

8.6   Mạch ghép RC

8.7   Mạch ghép biến áp

8.8   Mạch ghép trực tiếp
	3
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2] và [3].


	Hiểu và sử dụng được các mạch khuếch đại dùng tranzito phổ biến nhất: E chung, B chung và C chung; các  loại mạch ghép tầng

	Tuần 10-11
	Chương 9. Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán

9.1 Khuếch đại đảo

9.2 Khuệch đại không đảo

9.3 Mạch cộng đảo

9.4 Mạch cộng không đảo

9.5 Mạch tích phân

9.6 Mạch vi phân

9.7 Mạch lọc tần thấp

9.8 Mạch lọc tần cao

9.9 Mạch lọc thông dải

9.10 Mạch lọc chắn dải

9.11 Mạch cầu
	6
	2
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2] và [3].


	Hiểu và sử dụng được các mạch khuếch thuật toán phổ biến nhất và các loại mạch lọc

	Tuần 12-13
	Chương 10. Mạch Logic mạch số

10.1  Giới thiệu các phần tử mạch cơ bản

10.2  Các cổng OR, AND, NOT

10.3  Các cổng NOR, XOR, XNOR

10.4  Phần tử tương đương đồng dấu

10.5  Phân tử khác dấu

10.6  Cực Collector hở và mạch TTL

10.7  Mạch Flip Flop và mạch JK

10.8  Mạch ngõ ra ba trạng thái

10.9  Mạch số

10.10 Mạch biến đổi A/D, D/A


	6
	1
	
	
	PPGD:

- Thuyết trình

- Trình chiếu

- Thảo luận

Đọc tài liệu tham khảo [2] và [3].


	Hiểu và sử dụng được các mạch Logic phổ biến nhất


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
TS. Vũ Minh Hùng
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